
Phụ lục số 6

STT Tên dự án/công trình
Thời gian thực 

hiện

Thời gian hoàn 

thành

Cơ quan chủ trì báo 

cáo, theo dõi tiến độ

Tổng số dự án/công trình: 37 dự án

I Năng lượng (12 dự án)

1
Phối hợp đôn đốc trong công tác chuẩn bị khởi công công trình thuỷ

điện tích năng Phước Hoà 
Năm 2025 Sở Công Thương

Khởi công xây dựng 10 dự án năng lượng/360MW Sở Công Thương

2  Điện gió Phước Hữu; Năm 2025 Sở Công Thương

3 Điện gió Power 1; Năm 2025 Sở Công Thương

4  Điện gió Công Hải 1 Năm 2025 Sở Công Thương

5  Điện gió Công Hải 2 Năm 2025 Sở Công Thương

6  Điện gió Phước Nam-Enfinity-Ninh Thuận; Năm 2025 Sở Công Thương

7  Điện gió  Đầm Nại 3 Năm 2025 Sở Công Thương

8  Điện gió  Đầm Nại 4 Năm 2025 Sở Công Thương

9  Điện gió Phước Dân; Năm 2025 Sở Công Thương

10  Điện gió Bầu Ngứ; Năm 2025 Sở Công Thương

11 Điện gió khu vực đồng muối quán thẻ (Dự án Bim giai đoạn 2) Năm 2025 Sở Công Thương

12 Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư điện khí LNG Cà Ná Năm 2025 Sở Công Thương

II Công nghiệp chế biến, chế tạo (6 dự án)

13
Nhà máy sản xuất than sinh học và viên nén gỗ công suất than sinh học:

5.000 tấn/năm, viên nén gỗ: 40.000 tấn/năm;
Năm 2025

Ban Quản lý Khu Công 

nghiệp

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /01/ 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐỘNG LỰC, TRỌNG ĐIỂM, ĐỘT PHÁ NĂM 2025



STT Tên dự án/công trình
Thời gian thực 

hiện

Thời gian hoàn 

thành

Cơ quan chủ trì báo 

cáo, theo dõi tiến độ

14  Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn công suất 9.500 tấn/năm; Năm 2025
Ban Quản lý Khu Công 

nghiệp

15 Dự án nhà máy may MTJV quy mô 2 triệu sản phẩm/năm, . Năm 2025
Ban Quản lý Khu Công 

nghiệp

16 Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát quy mô 6 triệu lít/năm, Năm 2025
Ban Quản lý Khu Công 

nghiệp

17 Dự án Nhà máy chế biến thảo dược công nghệ cao Năm 2025

Trung tâm xúc tiến đầu 

tư Thương mại và Du 

lịch

18
Nhà máy TMA Farmfoods-Kết hợp khu trưng bày nông sản chất lượng

cao,..
Năm 2025

Trung tâm xúc tiến đầu 

tư Thương mại và Du 

lịch

III Thương mại, dịch vụ, du lịch (9 dự án)

19
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ tại xã Thanh

Hải, huyện Ninh Hải của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hòn Đỏ 
Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

20

Dự án Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 5 sao kết hợp

với tuyến phố thương mại ẩm thực tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh

Hải của Công ty Quốc tế 

Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

21 Dự án Resort spa nho - trang trại trồng nho - nhà máy rượu vang nho 

của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam 

Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

22 Dự án Khu du lịch Bình Tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch 

Bình Tiên 

Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

23
Dự án SunBay Park Hotel & Resort của Công ty Cổ phần SunBay Ninh 

Thuận 
Năm 2025

Sở Xây dựng/Sở Kế 

hoạch và Đầu tư



STT Tên dự án/công trình
Thời gian thực 

hiện

Thời gian hoàn 

thành

Cơ quan chủ trì báo 

cáo, theo dõi tiến độ

24 Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ của Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Aminia Ninh Chữ 

Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

25 Khách sạn cao cấp kết hợp nhà hàng ăn uống của Công ty Quốc tế trên 

trục đường 16 tháng 4 

Năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

26
Kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm logistics Cà Ná, các

kho xăng dầu
Năm 2025 Sở Công Thương

27 Dự án Phan Rang Center Năm 2025  Sở Xây dựng

IV Hạ tầng thủy lợi, giao thông, cảng biển (4 dự án)

28
Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi

ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Năm 2025

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông

29
Đẩy nhanh tiến độ Cảng Tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 (các bến 1A và

1B)
Năm 2025-2027 Sở Giao thông vận tải

30 Kêu gọi đầu tư xây dựng cảng cạn Cà Ná Năm 2025 Sở Giao thông vận tải

31 Đường nối cao tốc Bắc Nam với Cảng tổng hợp Cà Ná Năm 2025
Ban Quản lý dự án các 

Công trình giao thông

V Hạ tầng đô thị (02 dự án)

32
Hoàn tất giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hạ tầng Khu đô thị

mới Bờ Sông Dinh
Năm 2025

Các Sở: TNMT; XD; 

KHĐT; BQL dự án đầu 

tư

XD các công trình 

DD&CN tỉnh; UBND 

địa bàn có dự án



STT Tên dự án/công trình
Thời gian thực 

hiện

Thời gian hoàn 

thành

Cơ quan chủ trì báo 

cáo, theo dõi tiến độ

33 Kêu gọi đầu tư dự án Khu đô thị Tây Bắc Năm 2025

Các Sở: TNMT; XD; 

KHĐT; BQL dự án đầu 

tư

XD các công trình 

DD&CN tỉnh; UBND 

địa bàn có dự án

VI Hạ tầng khu, Cụm CN (4 dự án)

34 Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Nà Năm 2025 Ban Quản lý các KCN

35
Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án

Cụm công nghiệp Phước Minh 1
Năm 2025 Sở Công Thương

36
Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án  

Cụm công nghiệp Cụm Công nghiệp Phước Tiến
Năm 2025 Sở Công Thương

37
Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án  

Cụm công nghiệp Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện
Năm 2025 Sở Công Thương
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